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QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định trách nhiệm và việc xử lý cán bộ, 

công chức, viên chức vi phạm liên quan đến ma tuý


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức;

Thực hiện Kết luận số 559-KL/TU ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La về giám sát việc thực hiện một số nội dung trong công tác phòng chống ma tuý năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 327/TTr-SNV ngày 19 tháng 5 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về trách nhiệm và việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm liên quan đến ma tuý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ;
- Như Điều 3;

- Thường trực BCĐ 50;
- Trung tâm: Công báo; Lưu trữ;       

- Lưu: VT, NC, D65b


	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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QUY ĐỊNH

Về trách nhiệm và việc xử lý cán bộ, 

công chức, viên chức vi phạm liên quan đến ma tuý

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND 

Ngày 26  tháng 5  năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)



Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định trách nhiệm và xử lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước các cấp thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý vi phạm liên quan đến ma tuý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan Nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được quy định tại điểm a, điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003.

2. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức,  hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được quy định tại điểm c, điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003.

3. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức,  hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003

4. Công chức trong biên chế được điều động, tăng cường, biệt phái đến công tác tại các Tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ban quản lý dự án.


Điều 3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng chống ma tuý

1. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng chống ma tuý.


2. Cán bộ, công chức, viên chức phải chịu một phần trách nhiệm khi để người thân trong gia đình là vợ; chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chưa đến tuổi thành niên theo quy định của Bộ Luật Dân sự; con đẻ, con nuôi hợp pháp cùng ăn ở, sinh hoạt chung trong cùng một gia đình (sau đây gọi chung là người thân trong gia đình) vi phạm liên quan đến ma tuý theo quy định tại Điều 5, Điều 9 Quyết định này.

3. Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm sau:

- Giáo dục người thân trong gia đình về tác hại của ma tuý và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn không để người thân trong gia đình mắc tệ nạn ma tuý; đấu tranh với các hành vi vi phạm về ma tuý.

- Tự giác báo cáo với cơ quan, đơn vị và cơ quan có thẩm quyền khi bản thân hoặc người thân trong gia đình vi phạm có liên quan đến ma tuý.

- Gương mẫu thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc làm rõ việc nghi nghiện ma tuý của bản thân và người thân trong gia đình. Khi bản thân hoặc người thân trong gia đình mắc nghiện ma tuý phải chấp hành và động viên, thuyết phục người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc quy trình cai nghiện ma tuý của tỉnh.
4. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên phối hợp với Chi bộ và các tổ chức đoàn thể khác trong cơ quan đơn vị tuyên truyền, giáo dục và làm tốt việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chủ động có kế hoạch phòng chống tệ nạn ma tuý; giữ vững, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý. Khi phát hiện trong cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý có vi phạm liên quan đến ma tuý phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật và của tỉnh. 


Điều 4. Nguyên tắc xử lý cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến ma tuý
1. Việc xem xét xử lý cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến ma tuý phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3  năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3  năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức;

2. Cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm liên quan đến ma tuý đã bị xử lý kỷ luật nay không xem xét lại. Cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm liên quan đến ma tuý theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Quyết định này, trước khi quy định này có hiệu lực mà chưa xử lý thì áp dụng các quy định trong văn bản này;

3. Cán bộ, công chức, viên chức có người thân vi phạm liên quan đến ma tuý theo quy định tại Điều 5, Điều 9 Quyết định này thì không xem xét việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng;


Điều 5. Xử lý bằng hình thức cảnh cáo

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm một trong các điểm sau thì bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo:

1. Sử dụng ma tuý bị cơ quan công an hoặc cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội thông báo về cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng chưa có kết luận là nghiện ma tuý.


2. Không chấp hành việc báo cáo giải trình việc mắc nghiện ma tuý của bản thân theo quy định của tỉnh.


3. Bị xử lý hành chính về các hành vi có liên quan đến ma tuý và đã chấp hành quyết định xử lý hành chính của cơ quan có thẩm quyền.


Điều 6. Xử lý bằng hình thức hạ bậc lương

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm khoản 1, khoản 3 Điều 5 Quyết định này nhưng chưa bị xử lý kỷ luật mà tái phạm.


Điều 7. Xử lý bằng hình thức hạ ngạch
Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm khoản 1, khoản 3 Điều 5 Quyết định này mà xét thấy không đủ phẩm chất đạo đức và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch đang đảm nhiệm.

Điều 8. Xử lý bằng hình thức cách chức

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo vi phạm một trong các quy định tại Điều 5 Quyết định này thì bị xử lý bằng hình thức cách chức.


Điều 9. Xử lý bằng hình thức buộc thôi việc

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm một trong các điểm sau thì bị xử lý bằng hình thức buộc thôi việc:

1. Bị cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận bằng văn bản là nghiện ma tuý.
2. Tái phạm việc sử dụng ma tuý bị cơ quan công an hoặc cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội thông báo về cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Mắc nghiện ma tuý đã chấp hành quy trình cai nghiện ma tuý của tỉnh nhưng tái nghiện.


4. Bị xử lý hành chính về các hành vi có liên quan đến ma tuý nhưng không chấp hành quyết định xử lý hành chính của cơ quan có thẩm quyền.


5. Bị toà án phạt tù (kể cả hình thức phạt tù nhưng cho hưởng án treo) về tội phạm ma tuý, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước ngoài các quy định trên đây còn áp dụng các quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3  năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3  năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch  UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy định này. 


3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung trong quy định này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định./.

	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký) 
Hoàng Chí Thức
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